CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Bơm – Quạt – Máy Nén
Mã môn học: NLC114
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: học sau môn Nhiệt động kỹ thuật
· Tính chất: là môn học cơ sở
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm, quạt, máy nén hơi

· Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị bơm, quạt, máy nén hơi. 
· Kỹ năng: 
· Trình bày được phương pháp đo đạc, kiểm tra khảo nghiệm bơm, quạt, máy nén hơi.
· Trình bày được phương pháp vận hành, bảo trì và sửa chữa bơm, quạt, máy nén hơi.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
· Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu bơm, quạt, máy nén hơi.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu 
	02
	02
	
	

	2
	Chương 1: Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén
	04
	04
	
	

	3
	Chương 2: Bơm
	12
	10
	
	02

	4
	Chương 3: Quạt
	04
	04
	
	

	5
	Chương 4: Máy nén
	08
	08
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:
Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

· Trình bày được một số tính chất chung của bơm, quạt, máy nén.

· Phân loại được các loại bơm.

· Phân loại được các loại quạt.

· Phân loại được các loại máy nén.
2. Nội dung chương
1.1. Khái niệm chung

2.1. Phân loại

2.1.1 Bơm

2.1.2. Quạt 

2.1.3. Máy nén

Chương 1: Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén



Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý thể tích 

- Trình bày được nguyên lý ly tâm

- Trình bày được nguyên lý cánh nâng

- Trình bày được nguyên lý phun tia
2. Nội dung chương
2.1. Nguyên lý thể tích

2.2. Nguyên lý ly tâm

2.3. Nguyên lý cánh nâng

2.4. Nguyên lý phun tia

Chương 2: Bơm

Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu

- Vẽ được cấu tạo các loại bơm thể tích

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại bơm thể tích.

- Vẽ được cấu tạo các loại bơm cánh dẫn.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại bơm cánh dẫn

2. Nội dung chương

3.1. Bơm pittong

3.1.1. Bơm pittông tác dụng đơn

3.1.2. Bơm pittông tác dụng kép

3.1.3. Bơm pittong quay

3.1.4. Ưu, nhược điểm và ứng dụng của bơm pittong

3.1.5. Vận hành, tháo lắp bơm pittong

3.2. Bơm hướng trục

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý làm việc

3.2.3. Ưu, nhược điểm, ứng dụng bơm hướng trục

3.2.4. Vận hành, tháo lắp bơm hướng trục

3.3. Bơm bánh răng

3.3.1. Cấu tạo

3.3.2. Nguyên lý hoạt động

3.3.3. Tính lưu lượng

3.3.4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.3.5. Lắp đặt, vận hành bơm bánh răng

3.4. Bơm  roto - cánh gạt

3.4.1. Cấu tạo

3.4.2. Nguyên lý làm việc

3.4.3. Công thức tính lưu lượng

3.4.4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.4.5. Vận hành, tháo lắp bơm roto cánh gạt

3.5. Bơm trục vít

3.5.1. Cấu tạo

3.5.2. Nguyên lý hoạt động

3.5.3. Công thức tính lưu lượng

3.5.4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.5.5. Vận hành, tháo lắp bơm trục vít

3.6. Bơm vòng nước

3.6.1. Cấu tạo

3.6.2. Nguyên lý hoạt động

3.6.3. Công thức tính lưu lượng

3.6.4. Vận hành, tháo lắp bơm vòng nước

3.7. Bơm ly tâm

3.7.1. Cấu tạo

3.7.2. Nguyên lý hoạt động

3.7.3. Các chi tiết chính của bơm ly tâm

3.7.4. Công thức tính lưu lượng

3.7.5. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.7.6. Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bơm ly tâm

Chương 3: Quạt

Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:

- Phân loại được các loại quạt.


- Xác định được đặc tính số đo của quạt.


- Xác định được nguyên nhân gây ra tiến ồn của quạt


- Nắm được phương pháp điều chỉnh năng suất quạt.


- Nắm được phương pháp lắp quạt song song và nối tiếp nhau.


- Xác định chính xác công suất động cơ quạt
2. Nội dung chương
4.1. Phân loại

4.1.1. Theo áp suất do quạt tạo nên

4.1.2. Theo hướng quay của bánh công tác

4.1.3. Theo số phía ống hút

4.1.4. Theo số vòng quay đặc trưng nS

4.2. Đặc tính số đo của quạt

4.3. Tiếng ồn của quạt

4.4. Điều chỉnh quạt

4.5. Quạt ghép song song – nối tiếp

4.5.1. Quạt ghép song song

4.5.2. Quạt ghép nối tiếp

4.6. Công suất động cơ quạt

4.7. Quạt ly tâm

4.7.1. Cấu tạo

4.7.3. Nguyên lý làm việc

4.7.3. Ưu nhược điểm và ứng dụng của quạt ly tâm

4.7.4. Vận hành, tháo lắp quạt ly tâm

4.8. Quạt hướng trục

4.8.1. Cấu tạo

4.8.2. Nguyên lý hoạt động

4.8.3. Ưu nhược điểm và ứng dụng của quạt hướng trục

4.8.4. Vận hành, tháo lắp quạt hướng trục

Chương 4: Máy nén
Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:

- Vẽ được cấu tạo máy nén kín

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén kín.

- Vẽ được nguyên lý cấu tạo máy nửa kín


- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén nửa kín.
- Vẽ được nguyên cấu tạo máy hở

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén hở.
- Tính toán chính xác công suất động cơ máy nén
2. Nội dung chương
5.1. Máy nén kín

5.1.1. Máy nén kín kiểu pittong

5.1.2. Máy nén kín kiểu roto

5.1.3. Máy nén kín kiểu xoắn ốc

5.2. Máy nén nửa kín

5.2.1. Cấu tạo

5.2.2. Nguyên lý hoạt động

5.2.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

5.2.4. Vận hành, tháo lắp máy nén nửa kín

5.3. Máy nén hở

5.3.1. Cấu tạo

5.3.2. Nguyên lý hoạt động

5.3.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

5.3.4. Vận hành, tháo lắp máy nén hở

5.4. Máy nén trục vít

5.4.1. Cấu tạo – nguyên lý hoạt động 

5.4.2. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

5.4.3. Vận hành, tháo lắp máy nén trục vít

5.5. Máy nén tuabin

5.5.1. Nguyên lý cấu tạo

5.5.2. Nguyên lý hoạt động

5.5.3. Ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng

5.5.4. Vận hành, tháo lắp máy nén tuabin

5.6. Tính toán công suất động cơ máy nén

5.6.1. Tính thể tích hút lý thuyết

5.6.2. Thể tích hút thực tế

5.6.3. Năng suất khối lượng của máy nén

5.6.4. Hiệu suất nén và công suất động cơ yêu cầu

5.7.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc máy nén 2 cấp thực hiện bằng các máy nén 1 cấp

5.7.2. Máy nén 2 cấp phân bậc tác dụng 2 phía

5.7.3. Máy nén 2 cấp phân bậc tác dụng 1 phía 

5.8. Điều chỉnh năng suất của máy nén

5.8.1. Phương pháp đóng ngắt máy nén (ON - OFF)

5.8.2. Tiết lưu đường hút

5.8.3. Xả hơi nén theo đường phụ

5.8.4. Xả ngược trong đầu xilanh

5.8.5. Phương pháp nâng van hút

5.8.6. Phương pháp điều chỉnh vòng quay n
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng
4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm, quạt, máy nén hơi

· Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị bơm, quạt, máy nén hơi. 
· Kỹ năng: 

· Trình bày được phương pháp đo đạc, kiểm tra khảo nghiệm bơm, quạt, máy nén hơi.
· Trình bày được phương pháp vận hành, bảo trì và sửa chữa bơm, quạt, máy nén hơi.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
· Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu bơm, quạt, máy nén hơi.
2. Phương pháp: 

· Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm

3. Đánh giá: tự luận, được sử dụng tài liệu

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: sinh viên học chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Vận hành lắp đặt hệ thống lạnh, Kỹ thuật Nhiệt trường CĐ Lý Tự Trọng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu
· Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Một số khái niệm cơ bản trong bơm quạt máy nén như: lưu lượng, cột áp, tổn thất,...

· Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng của bơm quạt máy nén trong hệ nhiệt

· Khảo nghiệm bơm quạt máy nén

· Chọn lựa được bơm quạt máy nén

4. Tài liệu tham khảo:

[1] TS.Lê Xuân Hòa, Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm – quạt – máy nén, NXB Đà Nẵng, 2005.

[2] Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, NXB KHKT 2005.

[3] PGS.TS Nguyễn Đức Lợi, PGS.TS Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXBGD 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



